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TÓM TẮT
Quá trình xói lở, bồi tụ đang diễn ra khá mạnh mẽ trên toàn dải bờ biển, cửa sông nước ta và gây
ra những thiệt hại không nhỏ về kinh tế - xã hội. Hiện tượng này là kết quả tương tác các quá trình
phức tạp của các yếu tố thủy thạch động lực học do các tác động nội sinh, ngoại sinh và nhân sinh.
Tỉnh Sóc Trăng, một tỉnh ven biển hiện đang có tình hình sạt lở bồi tụ khá phức tạp, ảnh hưởng
mạnh đến dân sinh – kinh tế trong khu vực. Bài báo tập trung vào thành lập bản đồ nguy cơ sạt
lở - bồi tụ bờ biển tỉnh Sóc Trăng dựa trên công thức của Sunamura và Horikawa. Công thức này
là một hàm với các số hạng độ dốc đáy biển, chiều cao sóng có nghĩa ngoài khơi và chu kỳ đỉnh
sóng. Trong đó, chiều cao sóng có nghĩa ngoài khơi và chu kỳ đỉnh sóng sẽ được tính toán bằng
mô hình Mike 21 SW. Kết quả tính toán cho thấy xu thế diễn biến đường bờ trong khu vực là bồi
tụ chiếm ưu thế. Dưới ảnh hưởng của sóng và địa hình của khu vực, mức độ bồi tụ vào gió mùa
Đông Bắc cao hơn trong mùa gió Tây Nam. Trong cả hai mùa, khu vực bờ biển gần ranh giới Sóc
Trăng – Bạc Liêu có nguy cơ bồi cao nhất (ERmax= 0,46 – mùa gió Đông Bắc và ERmax= 0,25 – mùa
gió Tây Nam). Tại khu vực gần 2 cửa sông Hậu, trong mùa gió Đông Bắc có nguy cơ bồi tụ nằm
trong khoảng 0,27 – 0,36, vào gió mùa Tây Nam thì thấp hơn (0,11 – 0,18). Kết quả của nghiên cứu
sẽ là cơ sở khoa học phục vụ cho việc quy hoạch hành lang bảo vệ bờ cũng như quy hoạch kinh
tế xã hội địa phương.
Từ khoá: Bản đồ nguy cơ sạt lở - bồi tụ, Quy hoạch hành lang bảo vệ bờ, Sạt lở - bồi tụ Sóc Trăng

GIỚI THIỆU
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là một đồng
bằng non trẻ được hình thành cách đây 7000 năm từ
phù sa của sông và biển với nền địa chất yếu, có nguồn
gốc trầm tích sông biển và đầm lầy. Đây cũng là một
trong những nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng
xói lở trong khu vực 1. Sông Hậu là một nhánh sông
lớn của hệ thống sông Cửu Long, đóng vai trò quan
trọng trong đời sống kinh tế địa phương, nhất là vùng
cửa sông Hậu, nơi có quá trình phát triển phức tạp do
tác động của các yếu tố tự nhiên cũng như hoạt động
của con người. Các tác động này cùng với ảnh hưởng
của biến đổi khí hậu đã gây ra hiện tượng xói lở - bồi
tụ, làm dịch chuyển đường bờ2. Với tính chất phức
tạp của hiện tượng sạt lở, ngoài các công thức kinh
nghiệm, điều tra khảo sát hiện trường3, các nhà khoa
học tập trung vào các phương pháp như: (i) Công
nghệ viễn thám2,4–8 hay mô phỏng diễn biến bồi xói
bằng mô hình toán9–11. Tại khu vực nghiên cứu, các
nghiên cứu vềmô phỏng thủy động lực bằngmô hình
toán12–15 và diễn biến đường bờ bằng GIS 2 cũng đã
được thực hiện. Tuy nhiên, cần có các các nghiên cứu
trên tập trung đi vào đánh giá, dự báo nhanh trong
việc ứng phó với thiên tai sạt lở là dựa trên tiếp cận về
đánh giá nguy cơ, rủi ro và hiểmhọa phục vụ choquản

lý bền vững. Rosgen and Silvey 16 đã phát triển một
phương pháp có giá trị thực tiễn cao dùng để đánh giá
nguy cơ sạt lở bờ dựa trên chỉ số sạt lở bờ (Bank Ero-
sion Hazard Index, BEHI), và ứng suất gần bờ (Near
Bank Stress, NBS)17,18. Van Eps19; Simpson, A. và
các công sự20; Mandal, S.21 đã ứng dụng chỉ số này
để đánh giá rủi ro do sạt lở bờ khi xét đến ứng suất
gần bờ.
Tại Việt Nam, thông tư số 29/2016/TT-BTNMTNgày
12 tháng 10 năm 2016 về Quy định kỹ thuật thiết lập
hành lang bảo vệ bờ biển của Việt Nam, có ban hành
việc thành lập bảnđồnguy cơ sạt lở biển dựa trên công
thức của (i) Dean: dựa trên chiều dài sóng có nghĩa
ngoài khơi, ở vùng nước sâu, chu kỳ đỉnh sóng, tốc
độ lắng chìm của bùn cát và đường kính hạt bùn cát
trung bình, (ii) công thức của Sunamura vàHorikawa:
độ dốc đáy biển, tính đến đường đẳng sâu 20m, gia
tốc trọng trường, chiều dài sóng có nghĩa ngoài khơi
ở vùng nước sâu, chu kỳ đỉnh sóng và đường kính hạt
bùn cát trung bình, cuối cùng là công thức của Larson
và Krau: độ dốc bờ biển, độ dài sóng nước sâu, chiều
cao sóng có nghĩa trung bình, chiều dài sóng có nghĩa
ngoài khơi, ở vùng nước sâu, chu kỳ đỉnh sóng và
đường kính hạt bùn cát trung bình. Trong nghiên cứu
này, bản đồ nguy cơ sạt lở bờ biển tỉnh Sóc Trăng ứng

Trích dẫn bài báo này: Kim T T, Thịnh N T P, Huy H K, Trân N T H, Tâm N NM, Diễm P T M. Thành lập bản
đồ nguy cơ sạt lở - bồi tụ vùng ven biển Sóc Trăng. Sci. Tech. Dev. J. - Sci. Earth Environ.; 5(SI2):SI64-SI74.
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Hình 1: Vị trí khu vực nghiên cứu

với điều kiện gió mùa Đông Bắc và Tây Nam sẽ được
tính toán thành lập dựa trên công thức của Sunamura
và Horikawa (theo thông tư số 29/2016/TT-BTNMT)
trong đó, chiều dài sóng có nghĩa ngoài khơi ở vùng
nước sâu, chu kỳ đỉnh sóng được tính toán từmô hình
Mike 21 SW (Spectral Waves). Phạm vi tính toán là
đường bờ biển khu vực tỉnh Sóc Trăng với chiều dài
khoảng 50 km như Hình 1. Kết quả của nghiên cứu
là cơ sở phục vụ cho việc quản lý và quy hoạch kinh
tế xã hội cũng như dự báo rủi ro sạt lở bờ biển của
địa phương cũng như việc quy hoạch hành lang bảo
vệ bờ.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀDỮ
LIỆU
Phương pháp nghiên cứu
Đề tài được thực hiện dựa trên khung định hướng
nghiên cứu như Hình 2.
Sau khi tổng quan về khu vực nghiên cứu, nghiên cứu
này tiến hành thu thập các tài liệu để phục vụ tính
toán, tiến hành mô phỏng sóng bằng mô hình Mike
21 SW. Sau đó, sử dụng các dữ liệu đã thu thập (địa
hình và đường kính hạt trung bình) và trích xuất kết
quả từ mô hình Mike 21 SW (chu kỳ đỉnh sóng và
chiều cao sóng có nghĩa) vào công thức thực nghiệm
để tính nhanh nguy cơ sạt lở bồi tụ.
+Mike 21 SW (Spectral Waves)22

MIKE 21 SW là mô đun tính sóng được tính toán dựa
trên lưới phi cấu trúc. Mô đun này tính toán sự phát
triển, suy giảm và truyền sóng tạo ra bởi gió và sóng
lừng ở ngoài khơi và khu vực ven bờ
Trong MIKE 21 SW, sóng gió được biểu diễn thông
qua đại lượng phổ mật độ tác động N (σ , θ ).
Mật độ tác động N (σ , θ ) quan hệ với mật độ năng
lượng E(σ , θ ) theo biểu thức:

N =
E
σ

(1)

Đối với sóng lan truyền trên độ sâu và dòng chảy biến
đổi nhỏ thì quan hệ giữa tần số góc tương đối và tần
số góc tuyệt đối ω được xác định theo biểu thức tán
xạ tuyến tính sau:

σ =
√

gktanh(kd) = ω −
−→
k .

−→
U (2)

Trong đó: g (m/s2) là gia tốc trọng trường; d (m) là
độ sâu nước;−→U là véc tơ vận tốc dòng chảy và k là số
sóng có độ lớn k và hướng θ .
Phương trình chủ đạo trong MIKE 21 SW là phương
trình cân bằng tác động của sóng trong toạ độ Đề Các
hoặc là toạ độ cầu. Trong toạ độ Đề Các:

∂N
∂ t

+∇(−→v .N) =
S
σ

(3)

Trong đó N(−→x ,σ ,θ , t) là mật độ tác động; −→x (x, y)
là toạ độ Đề Các; σ là tần số góc tương đối ( σ =
2π f ); θ (độ) là hướng sóng; t (s) là thời gian; ∇ là
toán tử đạo hàm riêng trong không gian (−→x ,σ ,θ ),
(cx, cy, cδ , cθ ) là tốc độ lan truyền của nhóm sóng
trong không gian 4 chiều và S là số hạng nguồn trong
phương trình cân bằng năng lượng.

S = Sin + Snl + Sds +Sbot +SSur f (4)

Trong đó Sin là sự chuyển tải động lượng năng lượng
gió vào sự phát sinh ra sóng; Snl là năng lượng chuyển
tải do tương tác phi tuyến sóng–sóng; Sds là sự tiêu tán
năng lượng sóng do sóng bạc đầu; Sbot là sự tiêu tán
do ma sát đáy; SSur f là sự tiêu tán năng lượng do sự
vỡ sóng do độ sâu.
Hàmmặc định của số hạng nguồn Sin, Snl và Sds trong
Mike 21 SW tương tự như hàm nguồn trong mô hình
WAM Cycle 4.
+ Phương pháp GIS – Phương pháp xây dựng bản
đồ
Ứng dụng các chức năng cơ bản của GIS (tích hợp các
thông tin vào bản đồ; chồng ghép, phân tích, truy vấn,
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Hình 2: Khung định hướng nghiên cứu

hiển thị dữ liệu) để xây dựng các bản đồ: DEM và độ
dốc.
+ Công thức tính nguy cơ sạt lở bờ của Sunamura
và Horikawa.
Dựa theo thông tư số 29/2016/TT-BTNMT Ngày 12
tháng 10 năm 2016 về Quy định kỹ thuật thiết lập
hành lang bảo vệ bờ biển, các công thức dùng cho tính
toán bao gồm:
- Công thức của Dean
- Công thức của Sunamura và Horikawa
- Công thức của Larson và Kraus
Trong nghiên cứu này: Nhóm nghiên cứu dự kiến sử
dụng công thức của Sunamura và Horikawa cho tính
toán nhanh nguy cơ sạt lở dưới ảnh hưởng của sóng,
độ tin cậy của công thức đã được đánh giá trong thông
tư số 29/2016/TT-BTNMT.

ER = 0,205
H0 × (tan20)

0,27

g0,33 ×
(
Tp ×D50

)0,27 (5)

Trong đó: ER <1: Bờ biển bồi tụ và ER >2,0: Bờ biển
sạt lở
tan20: độ dốc đáy biển, tính đến đường đằng sâu 20m;
g: gia tốc trọng trường (9,8 m/s2);
H0: chiều dài sóng có nghĩa ngoài khơi, ở vùng nước
sâu (m);
Tp: chu kỳ đỉnh sóng (s);
D50: đường kính hạt bùn cát trung bình (m).

Dữ liệu
+ Số liệu địa hình và đường bờ
Số liệu đường bờ và số liệu địa hình là một trong
những điều kiện đầu vào quan trọng để thiết lập miền
tính và mô phỏng tính toán. Dữ liệu được định dạng
dưới dạng file.xyz (x và y là tọa độ của điểm xác định
theo hệ kinh độ/vĩ độ (LONG/LAT), z là ID đối với
file đường bờ và là giá trị độ sâu của điểm xác định
đối với file địa hình).
Đối với khu vực đoạn sông Hậu và ven biển tỉnh Sóc
Trăng, số liệu địa hình thu thập từ Đề tài “Nghiên cứu
xác định nguyên nhân, cơ chế và đề xuất giải pháp
khả thi về kỹ thuật, hiệu quả về kinh tế nhằm hạn chế
xói lở, bồi lắng cho hệ thống sông đồng bằng sông
Cửu Long” được thực hiện vào năm 2019, do PGS.
TS. NguyễnThị Bảy chủ nhiệm.
Đối với khu vực ngoài khơi biển Đông, địa hình được
thu thập từ https://topex.ucsd.edu/cgi-bin/get_data.c
gi.
+ Dữ liệu gió
Vận tốc gió theo phương u ,v với độ phân giải 0,5 độ
kinh vĩ, lấy từ dữ liệu gió tái phân tích của https://cds.
climate.copernicus.eu/. Dữ liệu gió tái phân tích được
lấy với bước thời gian là 1 giờ năm 2013 và 2017;
+ Dữ liệu sóng
Dữ liệu thực đo về chiều cao sóng lớn nhất và hướng
sóng tại trạm hải văn CônĐảo và Vũng Tàu năm 2013
và 2017 để phục vụ hiệu chỉnh, kiểm định mô hình
sóng (Mike 21 SW).
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+ Dữ liệu bùn cát
Dữ liệu đường kính hạt bùn cát trung bình (D50) sử
dụng để tính tham số thực nghiệm ER(tính theo công
thức của Sunamura và Horikawa), được kế thừa từ
nghiên cứu 15.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Tính toán sóng bằngmô hình
+ Vùng tính và lưới tính
Đường bờ sau khi được thiết lập vào năm 2019 trên
phần mềmGoogle Earth và được số hóa bằng ArcGis
sẽ đưa vào MIKE ZERO để thiết lập lưới tính thông
qua module tạo lưới. Lưới mô hình là lưới phi cấu
trúc, với 11.614 phần tử tam giác và 6.274 nút. Lưới
tính chia thành 3 vùng có diện tích ô lưới thô dần từ
trong ven biển, cửa sông ra ngoài biển khơi (mô tả
như trong Hình 3): Khu vực cửa sông, ven biển kích
thước ô lưới thay đổi từ 700 đến 1000 m (Vùng 1);
vùng chuyển tiếp thì ô lưới thay đổi từ 2000 đến 3000
m (Vùng 2); và vùng ngoài biển khơi thay đổi từ 3000
đến 4000 m (Vùng 3). Trong nghiên cứu này, vùng
tính được kéo dài từ Vũng Tàu đến Gành Hào, Bạc
Liêu và sẽ sử dụng 2 trạm đo Vũng Tàu và Côn Đảo
cho hiệu chỉnh và kiểm định.
+Thiết lập mô hình sóng
- Thời gian tính: Tháng 12, 1, 2 và 3 cho đặc trưng
gió mùa Đông Bắc, tháng 6, 7, 8 và 9 cho gió mùa Tây
Nam;
- Bước thời gian: 3600s;
- Điều kiện ban đầu: Theo thông số phổ JONSWAP,
SPM 1973;
- Điều kiện biên: Đặt tên các biên lỏng ngoài biển, các
biên đều được thiết lập là mực nước tĩnh (độ cao sóng
h = 0);
- Điều kiện gió: Vận tốc gió theo phương u ,v với độ
phân giải 0,5 độ kinh vĩ, lấy từ dữ liệu gió tái phân tích
của https://cds.climate.copernicus.eu/. Dữ liệu gió tái
phân tích được lấy với bước thời gian là 1 giờ năm
2013 và 2017;
- Thông số dùng để hiệu chỉnh là hệ số sóng vỡ, hệ số
ma sát đáy, hệ số phân tán là Cdis và DELTAdis+.

+ Kết quả hiệu chỉnh mô hình sóng
Sử dụng dữ liệu từ 7h ngày 01/01/2013 - 13h ngày
12/03/2013 cho quá trình hiệu chỉnh, với chuỗi dữ
liệu thực đo sóng là độ cao sóng lớn nhất H(max) tại
trạm hải văn Côn Đảo và Vũng Tàu (Nguồn: Tại Đài
Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ). Vị trí 2 trạm
hải văn Côn Đảo và Vũng Tàu được trình bày như
trong Hình 4. Kết quả hiệu chỉnh và kiểm định mô
hình được đánh giá bằng hệ số hiệu quả - NSE và hệ
số tương quan - R2.
Thông qua kết quả hiệu chỉnh mô hình cho thấy kết
quả tính toán tương đối phù hợp với kết quả thực đo

Hình 4: Các trạm hải văn dùng hiệu chỉnh mô hình
sóng

ở mức đạt23,24. Chỉ số NSE ở trạm Côn Đảo và Vũng
Tàu lần lượt là 0,58 và 0,6 trong khi chỉ số tương quan
đạt 0,52 và 0,54 (Hình 5 và Hình 6). Sự sai lệch giữa
kết quả tính toán và thực đo chỉ đạt với mức đạt vì
dữ liệu hiệu chỉnh khá ngắn, chỉ hơn 2 tháng từ từ
7h ngày 01/01/2013 - 13h ngày 12/03/2013. Kết quả
cho thấy, bộ thông số mô hình sóng là phù hợp và
có thể sử dụng để mô phỏng trường sóng trong khu
vực nghiên cứu (trích xuất ứng xuất bức xạ sóng). Bộ
thông số được sử dụng khi hiệu chỉnh mô hình sóng
được trình bày trong Bảng 1.
+ Kiểm định mô hình sóng
Để kiểm định mô hình sóng ngoài khơi, sử dụng bộ
thông số đã được hiệu chỉnh phía trên (Bảng 1) và
thay đổi thời gian tính toán. Thời gian kiểm định:
Từ 7h ngày 01/06/2017 đến 18h 30/06/2017 tại trạm
Vũng Tàu. Kết quả độ cao sóng thực đo và tính toán
kiểm định được thể hiện như Hình 7.
Kết quả kiểm định mô hình sóng được thể hiện qua
các hình, cho thấy sự chênh lệch về độ lớn sóng
H(max) giữa đo đạc và mô phỏng, qua đó khẳng định
kết quả mô phỏng có độ tin cậy, có thể sử dụng bộ
thông số củamô hình phục vụ tính toán các bước tiếp
theo.

Xây dựng bản đồ độ dốc
Độ dốc địa hình có vai trò quan trọng quyết định tới
sự hình thành và phát triển sạt lở. Độ dốc càng lớn
thì mức độ ổn định của sườn càng nhỏ và ngược lại,
khi đó đi đc càng lớn thì mức độ ổng.
Để xây dựng bản đồ đồ dốc đề tài đã thu thập dữ liệu
các điểm độ cao để nội suy mô hình DEM, sau đó sử
dụng phần mềm Arcgis để thành lập bản đồ độ dốc,
các bước thực hiện được trình bày như Hình 8.
+ Nội suy địa hình đáy biển
Từ dữ liệu địa hình thu thập và được cập nhật giá trị
độ cao ở định dạng đuôi (*tab) tiến hành chuyển sang
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Hình 3: Lưới tính tam giác với độ phân giải đường bờ cho 3 vùng (a) và hình phóng to lưới tính (b)

Hình 5: Đồ thị so sánh độ cao sóng lớn nhất (Hmax) thực đo và tính toán tại trạm Côn Đảo hiệu chỉnh từ 7h ngày
01/01/2013 - 13h ngày 12/03/2013
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Hình 6: Đồ thị so sánh độ cao sóng lớn nhất (Hmax) thực đo và tính toán tại trạm Vũng Tàu hiệu chỉnh từ 7h ngày
01/01/2013 - 13h ngày 12/03/2013

Bảng 1: Bộ tham sốmô hình sóng

Tham số Giá trị, đơn vị

Hệ số sóng vỡ 0,76

Hệ số ma sát đáy (theo công thức Nikuradse, kn [m]) 0,1

Hệ số phân tán Cdis 3

DELTA dis 0,85

Hình 7: Đồ thị so sánh độ cao mực nước H(max) thực đo và tính toán tại trạm Vũng Tàu kiểm định từ 7h ngày
01/06/2017 đến 18h 30/06/2017

định dạng shape file (*shp) và xây dựng mô hình số
độ cao từ dữ liệu định dạng point.
Bài báo sử dụng công cụ Create TIN trong Tools Arc-
toolbox của phần mềm Arcgis để tiến hành xây dựng
mô hình số độ cao (DEM).Mô hình số độ cao của khu
vực nghiên cứu có giá trị từ - 26m đến -2m, được nội
suy từ tập hợp các điểm độ cao đã thu thập và xử lý
(Hình 9).
+Thiết lập bản đồ độ dốc
Dựa trên mô hình số độ cao (DEM) đã xây dựng, tiến
hành nội suy bản đồ độ dốc. Độ phân giải của mô
hình DEM quyết định đến sự chính xác và chi tiết của
bản đồ độ dốc. Ứng dụng các công cụ trong GIS để

xây dựng mô hình số độ dốc. Ở đây nhóm nghiên
cứu sử dụng công cụ 3DAnalyst Tools với lệnh Raster
Surface/Slope trong hộp thoại ArcToolbox (bài toán
phân tích không gian Raster). Kết quả được trình bày
như Hình 10.
Kết quả tính trong Arcgis được nội suy và gán khoảng
cách giá trị độ dốc tự động, phụ thuộc vào giá trị của
các pixel trong bản đồ. Do đó, nhóm nghiên cứu đã
tiến hành phân loại lại ngưỡng độ dốc (sử dụng Re-
classify) (Hình 11).
Đối với các bản đồ số về độ cao và độ dốc, các dữ
liệu ban đầu đều ở dạng raster, do vậy khi biên tập
được chuyển sang dữ liệu vector, với định dạng shap-
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Hình 9: Kết quả xây dựng mô hình DEM dựa trên tập hợp các điểm độ cao

Hình 8: Các bước xây dựng bản đồ độ dốc

Hình 10: Độ dốc nội suy

Hình 11: Độ dốc sau khi phân ngưỡng

file, hoặc (*tab).

Xây dựng bản đồ nguy cơ sạt lở bồi tụ
Nguy cơ sạt lở bờ biển được tính theo Công thức thực
nghiệm của Sunamura và Horikawa, được hướng dẫn
tại Thông tư 29/2016/TTBTNMT, ngày 12/10/2016
quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển.
Hình 12 là 15 điểm dọc theo đường đẳng sâu 20 m,
đây là vị trí các điểm trích xuất giá trị độ dốc, chiều
cao sóng có nghĩa và chu kỳ đỉnh sóng phục vụ cho
việc tính toán.
Tham số thực nghiệm được tính toán theo gió mùa
Đông Bắc và gió mùa Tây Nam được trình bày tại
Bảng 2.
Kết quả tính toán được mô phỏng như Hình 13 và
Hình 14 cho thấy nguy cơ sạt lở - bồi tụ bờ biển lớn
nhất là ER = 0,46 < 1, do đó bờ biển khu vực này có
xu thế bồi tụ, có thể thấy mức độ bồi tụ vào gió mùa
Đông Bắc cao hơn trong mùa gió Tây Nam. Trong cả
hai mùa, khu vực bờ biển gần ranh giới Sóc Trăng –
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Bảng 2: Bảng tham số ER sau khi tính toán

Vị trí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ER
mùa
Đông
Bắc

0,34 0,44 0,46 0,24 0,26 0,28 0,26 0,26 0,26 0,28 0,39 0,41 0,29 0,22 0,23

ER
mùa
Tây
Nam

0,20 0,25 0,25 0,13 0,13 0,13 0,14 0,13 0,12 0,13 0,16 0,16 0,11 0,08 0,10

Hình 12: Vị trí các điểm trích xuất dữ liệu

Hình 13: Bản đồ nguy cơ xói lở - bồi tụ khu vực
nghiên cứu vào mùa gió Đông Bắc

Bạc Liêu có nguy cơ bồi cao nhất (ERmax= 0,46 – mùa
gió Đông Bắc và ERmax= 0,25 – mùa gió Tây Nam).
Tại khu vực gần 2 cửa sông Hậu, trong mùa gió Đông
Bắc có nguy cơ bồi tụ nằm trong khoảng 0,27 – 0,36,
vào gió mùa Tây Nam thì thấp hơn (0,11 – 0,18).
Từ kết quả tính nguy cơ sạt lở - bồi tụ bờ biển với công
thức thực nghiệm cho thấy khu vực bờ biển tỉnh Sóc
Trăng có xu thế được bồi tụ và chưa ghi nhận xu thế
của sạt lở bờ biển.

Hình 14: Bản đồ nguy cơ xói lở - bồi tụ khu vực
nghiên cứu vào mùa gió Tây Nam

Kết quả tính toán được so sánh phù hợp với một số
nghiên cứu trước đó tại vùng ven biển, điển hình như
nghiên cứu của Nguyễn Ngọc Tiến2, tác giả đã giải
đoán ảnh viễn thám để tính toán biến động đường bờ
vùng cửa sông ven biển sông Hậu, kết quả cho thấy
biến động đường bờ khu vực bờ biển cửa sông Hậu
có xu thế bồi tụ trong giai đoạn từ năm 1989 - 2016
(27 năm) với diện tích bồi tụ dao động trong khoảng
từ 162,68 ha đến 1.210,83 ha. Trong nghiên cứu “Sử
dụng mô hình toán kiểm tra hiệu quả gây bồi, nâng
bãi tại Sóc Trăng vàCàMau” củaMai Trọng Luânnăm
2018 cũng tính toán được ứng suất tới hạn bồi tại Sóc
Trăng là 0,75 N/m2 25.

KẾT LUẬN
Bài báo đã tính toán nguy cơ xói lở - bồi tụ bằng công
thức của Sunamura và Horikawa – là tổ hợp của các
yếu tố: độ dốc đáy biển, tính đến đường đằng sâu
20m, gia tốc trọng trường, chiều dài sóng có nghĩa
ngoài khơi ở vùng nước sâu, chu kỳ đỉnh sóng và
đường kính hạt bùn cát trung bình. Trong đó, chiều
dài sóng có nghĩa ngoài khơi ở vùng nước sâu và
chu kỳ đỉnh sóng được tính toán bằng mô hình Mike
21SW (với mức hiệu chỉnh và kiểm định là đạt với
2 chỉ tiêu R2 và NSE > 0.5). Kết quả tính toán cho
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thấy xu thế diễn biến đường bờ trong khu vực là bồi
tụ chiếm ưu thế. Dưới ảnh hưởng của sóng và địa
hình của khu vực, mức độ bồi tụ vào gió mùa Đông
Bắc cao hơn trong mùa gió Tây Nam. Trong cả hai
mùa, khu vực bờ biển gần ranh giới Sóc Trăng – Bạc
Liêu có nguy cơ bồi cao nhất (ERmax= 0,46 – mùa gió
Đông Bắc và ERmax= 0,25 – mùa gió Tây Nam). Tại
khu vực gần 2 cửa sông Hậu, trong mùa gió Đông Bắc
có nguy cơ bồi tụ nằm trong khoảng 0,27 – 0,36, vào
gió mùa Tây Nam thì thấp hơn (0,11 – 0,18). Nghiên
cứu này chỉ mới tính toán nguy cơ xói lở - bồi tụ dưới
yếu tố sóng, nhưng chưa xét đến yếu tố do thủy triều
và dòng chảy. Đánh giá nhanh nguy cơ nguy cơ xói
lở - bồi tụ dưới ảnh hưởng sóng bằng công thức thực
nghiệm sẽ hỗ trợ chính quyền địa phương ra quyết
định trong quản lý rủi ro thiên tai và dự báo tác động
với các công trình ven biển. Đồng thời mở ra hướng
nghiên cứu sâu hơn theo cách tiếp cận, phương pháp
nghiên cứu và dữ liệu tốt hơn trong tương lai cho khu
vực này.
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ABSTRACT
The erosion and accretion processes have been strongly happening throughout the coast and es-
tuaries of our country, causing significant socio-economic losses. This phenomenon is the result of
the interaction of complex processes of hydrodynamic hydrolithic factors due to endogenous, ex-
ogenous and anthropogenic effects. Soc Trang province, a coastal province, currently has a rather
complicated situation of landslides and accretion, strongly affecting people's livelihood in the re-
gion. The article focuses on the establishment of the coastal risk map of Soc Trang province based
on the formula of Sunamura and Horikawa according to the 29/2016/TT-BTNMT Circular dated Oc-
tober 12, 2016 on Technical Regulations on establishing coastal protection. This formula is a func-
tion with terms of seafloor slope, offshore significant wave height, and wave crest period. In which,
the mean offshore wave height and wave crest period will be calculated by the Mike 21 SWmodel.
The results show that the trend of shoreline evolution in the area is accretion. Under the influence
of waves and topography of the area, the rate of accretion in the northeast monsoon is higher
than that in the southwest monsoon season. In both seasons, the coastal area near the Soc Trang
- Bac Lieu border has the highest risk of accretion (ERmax = 0.46 - Northeast monsoon season and
ERmax = 0.25 - Southwest monsoon season). In the Hau estuary, the risk of accretion in the north-
east monsoon season is in the range of 0.27 - 0.36 while it is lower (0.11 - 0.18) in the southwest
monsoon.
Key words: Erosion-accretion risk, Coastal protection planning, Soc Trang erosion-accretion
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